
NỘI DUNG HỌC TẬP TUẦN 2 

Môn: Tiếng Anh Khối: 7 

Unit 1: Back to school 

I. Vocabulary 

- family name  /ˈfæməli neɪm/  : (example: Pham Thi Hoa) (tên họ) 

- middle name  /ˈmɪdl neɪm/    : (example: Pham Thi Hoa) (tên lót) 

- first name  /fɜːst neɪm/  : (example: Pham Thi Hoa) (tên riêng) 

- full name   /fʊl neɪm/  : (example: Pham Thi Hoa) (tên đầy đủ) 

- address   (n)  /əˈdres/   : the place where someone lives  (địa chỉ) 

- talk  (v)  / tɔːk/    : to speak to someone   (nói chuyện) 

- far  (adj)   / fɑː(r)/   #  near  /nɪə(r)/  (xa # gần) 

- distance  (n)  /ˈdɪstəns/    : The space between two things or two places (khoảng cách) 

- kilometer  (n) / 'kilə,mi:tə/  : km  

- meter  (n)  / ˈmiːtə(r)/  : m 

- movie theater (n) /ˈmuːvi ˈθɪə.tər/  : a place people pay to watch film (rạp chiếu phim) 

- post office (n) /pəʊst ˈɒfɪs/ : a place where stamps are sold anh from where letter are sent (bưu điện) 

- bus stop (n) /ˈbʌs stɒp/: a place where a bus stop to allow passengers to get on and off (trạm xe buýt) 

II. Grammar 

1. Question words (một số từ để hỏi)  

- What : gì, cái gì? 

- Where : ở đâu? 

- How : như thế nào? 

- When : khi nào? 

- Which : người hoặc vật nào? 

- Why : tại sao? 

- Whose : của ai? 

2. Cấu trúc thông dụng của các từ để hỏi: 

- Từ để hỏi + trợ động từ (do/does)+ Chủ ngữ + động từ chính nguyên mẫu +…? 

Ex: Where do you live? 

=> I live at 12 Tran Hung Dao Street. 

+ at: chỉ địa chỉ cụ thể(số nhà, tên đường), giờ 

+ in: thành phố, đất nước, năm mùa… 

+ on: tên đường, the bus, ngày, ngày tháng 

- Từ để hỏi + tobe(is/are) + Chủ ngữ + …? 

Ex: What is your family name? 

=> My family name is Pham. 

Exercise 1: Ask questions and answer with the following information: 

 

                                                    1/ …………………………? 

                                                    => 

                                                    2/ …………………………? 

            => 

                                                    3/ …………………………? 

            => 

                               4/ …………………………? 

                               => 

                     5/ …………………………? 

                                                   =>  

3. Used to ask and answer the distance from one place to another. (Hỏi và trả lời khoảng cách từ 

1 nơi này đến nơi khác) 

- How far : xa như thế nào? 
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How far is it + from +(place1)+ to (place2)? 

 It’s + about + distance(meter(s)/kilometer(s)) 

Ex: How far it it from your house to school? 

=> It’s about 3 kilometers. 

III. Practice 

Trả lời câu hỏi trang 15, hoàn thành bài tập số 2 trang 16. 

IV. Further practice 

Exercise 2: Fill on/in/at in the blank. 

1. She lives ………………... Hoan Kiem Street. 

2. He is waiting for you ………………… the bus – stop No 1. 

3. We live …………….... Yen Bai City. 

4. They have a house …………..……. Ho Chi Minh City. 

5. Mary lives with her parents ……………… 39 Yen Ninh Road. 

6. Hoa doesn’t live ………….... Hue now. She is staying with her aunt and uncle ……….. Tran 

Hung Dao Street ……….…… Ha Noi city. 

Exercise 3: Ask and answer about the four distances . 

From To Distance 

1. School Lan’s house 300 meters 

2. Lan’s house The post office 700 meters 

3. School The movie theater 3 kilometers 

4. Theater The post office 2 kilometers 

Ex:  1. How far is it from school to Lan’s house? 

=> It’s about 300 meters. 

2. ……………………………………………? 

=> …………………………………………… 

3. ……………………………………………? 

=> …………………………………………… 

4. ……………………………………………? 

=> …………………………………………… 

Exercise 4: Make questions from the underlined words or phrases 

1. He lives at 26 Lang Ha street. 

=> ……………………………………………? 

2. My father goes to work by bus. 

=> ……………………………………………? 

3. It is about one kilometer from my house to school. 

=> ……………………………………………? 

4. Our new classmate’s name is Hung. 

=> ……………………………………………? 

5. Hung is unhappy because he still has few friends. 

=> ……………………………………………? 

 

 

 

 

 

 


